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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Quảng; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Xuân Tỵ, bà Tăng Thị Nhật Minh.   

- Thư ký phiên tòa: Ông Đ ng Khắc C  ng - Là Th  ký Tòa án nhân dân thành 

phố Bảo Lộc. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc tham gia phiên tòa: Ông 

Ph   H u H   - Kiể  sát viên. 

Ngày 06 tháng 02 nă  2018, t i trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, xét 

xử sơ thẩ  công kh i vụ án hình sự thụ lý số: 05/2018/TLST-HS ngày 18 tháng 01 

nă  2018, theo Quyết định đ   vụ án r  xét xử số 05/2018/QĐXXST-HS ngày 26 

tháng 01 nă  2018, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Vũ Hoàng Phú Q; tên gọi khác: Q Huỳnh; sinh nă : 1983; nơi sinh: 

Đồng N i; nơi đăng ký th  ng trú và c  trú: Thôn X, xã L, thành phố B, tỉnh Lâ  

Đồng; văn hó : 3/12; nghề nghiệp: Không; quốc tịch: Việt N  ; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: Thiên chúa; con ông Vũ Văn H, sinh nă  1954 và bà Vũ Thị Đ, sinh nă  1956, 

cả h i đ ng sinh sống t i xã L, thành phố B, tỉnh Lâ  Đồng; bị cáo là con thứ b  

trong gi  đình có bảy chị em; vợ là Ph   Thị Hồng B, sinh nă  1981, hiện sinh sống 

t i ph  ng L, thành phố B; bị cáo có 02 con, lớn sinh nă  2005, nhỏ sinh năm 2015; 

tiền án: Không; tiền sự: Ngày 16/03/2017 bị Công  n thành phố B xử ph t vi ph   

hành chính số tiền 2.000.000đ về hành vi Trộ  cắp tài sản. Bị cáo bị bắt t   gi   từ 

ngày 20/11/2017, hiện đ ng bị t   gi   t i nhà t   gi  Công  n thành phố B, (Có 

  t). 

Bị hại: Chị Gi ng Thị Th, sinh nă  1970, (Vắng   t); 

Trú t i: Thôn A, xã L, thành phố B, tỉnh Lâ  Đồng. 

Người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

Anh Vũ Nhật T, sinh nă  1978, (Vắng   t); 

Trú t i: Số 398 đ  ng Ng, ph  ng L, thành phố B, tỉnh Lâ  Đồng; 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vũ Hoàng Phú Q là đối t ợng nghiện    túy, ngày 16/3/2017 đã bị Công an 

thành phố B xử ph t vi ph   hành chính số tiền 2.000.000đ về hành vi trộ  cắp tài 

sản đến n y ch   nộp ph t. Vào ngày 15/11/2017, Q l i tiếp tục rủ Vũ Nhật T đi hái 
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trộ  quả cà phê t ơi để bán lấy tiền mua ma túy thì T đồng ý. Khoảng 16 gi  cùng 

ngày Q điều khiển xe  ô tô nhãn hiệu Suzuki Viv , biển số 49K1 - 31.033 chở T, 

mang theo 01 chiếc rổ nhự  ch y đến v  n cà phê củ  chị Gi ng Thị Th, t i Xó  2, 

Thôn 3, xã L, thành phố B. Q và T quan sát thấy v  n không có ng  i trông coi nên 

đã vào hái trộ  01 b o quả cà phê t ơi rồi đ   lên xe mô tô chở đi tì  nơi tiêu thụ. 

Khi cả h i đi đ ợc khoảng 02k  thì bị Tổ tuần tr  Công  n xã L phát hiện bắt gi  

ng  i cùng t ng vật. T i Công  n xã L xác định khối l ợng số cà phê các đối t ợng 

trộ  cắp là 34kg. Theo kết luận định giá số 92/KL-HĐĐG, ngày 17/11/2017 củ  Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Bảo Lộc thì 34kg quả cà phê 

t ơi, lo i cà phê sẻ, giống Tr  ng Sơn, trị giá là 289.000đ.  

T i bản Cáo tr ng số 09/CT-VKS, ngày 15 tháng 01 nă  2018, Viện kiể  sát 

nhân dân thành phố Bảo Lộc đã truy tố bị cáo Vũ Hoàng Phú Q về tội "Trộ  cắp tài 

sản" theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự 1999.  

T i phiên t   hô  n y đ i diện Viện kiể  sát gi  nguyên Cáo tr ng, đề nghị áp 

dụng khoản 1 Điều 138, các điể  g, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999, xử 

ph t bị cáo Vũ Hoàng Phú Q từ 09 đến 12 tháng tù.  

Bị cáo Vũ Hoàng Phú Q kh i nhận, đã thực hiện hành vi ph   tội đúng nh  Cáo 

tr ng củ  Viện kiể  sát đã nêu, bị cáo không thắc  ắc, khiếu n i gì về nội dung Cáo 

tr ng, bị cáo thấy đúng với tội củ   ình, xin đ ợc giả  nhẹ hình ph t.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào ngày 15/11/2017, bị cáo Q đã cùng đối t ợng Vũ Nhật T trộ  cắp 34kg 

quả cà phê t ơi củ  chị Gi ng Thị Th, t i Xó  2, Thôn 3, xã L, thành phố B, có giá 

trị là 289.000đ. Tuy giá trị tài sản trộ  cắp ch   đến 2.000.000đ nh ng bị cáo đã bị 

xử ph t vi ph   hành chính về hành vi trộ  cắp tài sản  à c n ph   tội. Đối chiếu 

l i kh i bị cáo, l i kh i bị h i, ng  i liên qu n, vật chứng thu gi , kết luận định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự có đủ căn cứ khẳng định hành vi củ  bị cáo đã ph   vào 

tội “Trộ  cắp tài sản”, theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự 1999. 

[2] Xét tính chất hành vi ph   tội do bị cáo thực hiện là nguy hiể  cho xã hội, 

thể hiện thái độ coi th  ng pháp luật; hành vi trên không nh ng xâ  ph   đến quyền 

sở h u tài sản củ  công dân mà còn gây  ất trật tự trị  n ở đị  ph ơng. Vì vậy cần 

phải lên cho bị cáo  ột hình ph t nghiê  khắc để giáo dục riêng và ph ng ngừ  

chung. Tuy nhiên cũng thấy rằng, trong quá trình điều tr  và t i phiên t  , bị cáo đã 

thật thà kh i báo nên áp dụng điể  p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999 để giả  

nhẹ cho bị cáo  ột phần. 

[3] Trong vụ án này c n có đối t ợng Vũ Nhật T cùng thực hiện hành vi trộ  

cắp với bị cáo Q, tuy nhiên giá trị tài sản trộ  cắp ch   đến 2.000.000đ, bản thân T 

ch   có tiền án, tiền sự về hành vi chiế  đo t, do đó Cơ qu n điều tr  đã xử ph t vi 

ph   hành chính đối với T là phù hợp. 

[4] Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 và Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 tịch thu tiêu hủy 01 chiếc b o  àu trắng đựng cá  hiệu 

“Con C ”, 01 chiếc rổ nhựa màu xanh. Đối với chiếc xe  ô tô biển số 49K1 - 31.033 
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 à bị cáo Q đã cùng Vũ Nhật T sử dụng ph   tội, quá trình điều tr  xác định đây là 

tài sản củ  Vũ Nhật T, nh ng do Cơ qu n điều tr  không xử lý hình sự đối với T nên 

không đề cập đến. 

[5] Về trách nhiệ  dân sự: Quá trình điều tr  Cơ qu n điều tr  đã thu hồi 34kg 

quả cà phê t ơi trả l i cho chị Gi ng Thị Th, chị Th không yêu cầu bị cáo bồi th  ng 

nên không đề cập đến. 

[6] Trong quá trình khởi tố điều tr , kiể  sát ho t động điều tr  và truy tố bị cáo 

r  tr ớc t  , Điều tr  viên, Kiể  sát viên đã nghiê  túc thực hiện các hành vi, quyết 

định tố tụng, đả  bảo việc giải quyết vụ án đúng pháp luật.  

[7] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩ  theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Vũ Hoàng Phú Q ph   tội “Trộ  cắp tài sản”. Áp dụng 

khoản 1 Điều 138; các điể  g, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999; 

Xử ph t bị cáo Vũ Hoàng Phú Q 12 (Mười hai) tháng tù. Th i h n tù tính từ 

ngày 20/11/2017.  

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự 2015, Điều 76 Bộ luật 

tố tụng hình sự 2015, tịch thu tiêu hủy 01 b o  àu trắng lo i đựng cá  hiệu “Con 

C ”, 01 rổ nhự   àu x nh. (Theo biên bản giao nhận ngày 16/01/2018 giữa Cơ 

quan điều tra Công an thành phố B với Chi cục thi hành án dân sự thành phố B). 

3. Về áp phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 qui định về án phí, lệ phí t   án, buộc bị cáo phải chịu 

200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩ . 

Trong h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo để yêu cầu 

Toà án nhân dân tỉnh Lâ  Đồng xét xử phúc thẩ . Đối với ng  i vắng   t, có 

quyền kháng cáo trong h n 15 ngày kể từ ngày nhận đ ợc bản án ho c bản án đ ợc 

niê  yết theo qui định củ  Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

 

Nơi nhận:                                   
- TAND tỉnh Lâ  Đồng   
- VKSND tỉnh Lâ  Đồng  

- VKSND thành phố Bảo Lộc 

- Ng  i th   gi  tố tụng 

          - Chi cục T.H.A. 

          - L u hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Quảng 

 


